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Môn : Khoa học lớp 5  (Thời gian làm bài 40 phút)

	Điểm
	Lời nhận xét của giáo viên

…………………………………………………………………………………………………………………………

      …………………………………………………………….…………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………


     PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Câu 1 ( 0,5 điểm) Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng: 

          Để giúp bố (hoặc người thân) không hút thuốc lá trong nhà hoặc cai thuốc lá em sẽ:
A. Nói với bố (hoặc người thân) về tác hại của việc hít phải khói thuốc lá do người khác hút.

B. Nói với bố (hoặc người thân) là hút thuốc lá có hại cho sức khỏe.

C. Nói với bố (hoặc người thân) về tác hại của thuốc lá đối với bản thân người hút và những người xung quanh.

D. Cất gạt tàn thuốc lá của bố (hoặc người thân) đi.
Câu 2 (0,75 điểm) Em hãy vẽ các mũi tên chỉ ra lời khuyên khi dùng thuốc:
Câu 3 (0,75 điểm)  Em hãy nối khung chữ ở cột A với khung chữ ở cột  B cho phù hợp :
	A
	
	B

	1. Mồ hôi
	
	a,  tạo ra chất mỡ nhờn làm cho da trở nên nhờn

	
	
	

	2. Tuyến dầu
	
	b. có thể gây mùi hôi nếu không tắm rửa sạch

	
	
	

	3. Chất nhờn
	
	c. làm cho vi khuẩn phát triển và tạo thành mụn trứng cá.


Câu 4  (1 điểm)   Em hãy đánh dấu  
[image: image1.wmf]´

  vào  FORMCHECKBOX 
 trước những sản phẩm được làm ra từ cao su:
 FORMCHECKBOX 
 a, săm xe                                        FORMCHECKBOX 
d, lốp xe                                                FORMCHECKBOX 
 h, cặp sách

 FORMCHECKBOX 
 b, vòi nước                                     FORMCHECKBOX 
e, bát đĩa                                               FORMCHECKBOX 
 i, bóng bay

 FORMCHECKBOX 
 c, má phanh                                    FORMCHECKBOX 
g, giấy viết                                           FORMCHECKBOX 
 k, cục tẩy

PHẦN II. TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 5 (2,5 điểm) Điền các từ: đồ dùng, lên, xuống, đầu, tay, ném  vào chỗ trống cho phù hợp:

Khi xe ô tô đến, chờ cho xe dừng hẳn mới ................................................. (1); không xô đẩy, chen lấn người khác. Khi ở trên xe, không để ............................................... (2) ở cửa lên xuống; ngồi tại chỗ; không thò....................................... (3) và .....................................(4) ra ngoài khi xe đang chạy. Không được ......................................... (5) bất cứ vật gì qua cửa sổ. Phải làm theo lời chỉ dẫn của lái xe và phụ xe.
Câu 6 (1,5 điểm) Em hãy viết câu trả lời cho các câu hỏi dưới đây: 
a. Cần làm gì để diệt muỗi trưởng thành?
….........………………………………………………………………………………………..............................................................................

….………........………………………………………………………………………………..............................................................................
b. Cần làm gì để ngăn chặn không cho muỗi sinh sản?
….........………………………………………………………………………………………..............................................................................

….………........………………………………………………………………………………..............................................................................
c. Cần làm gì để ngăn chặn không cho muỗi đốt người?

….........………………………………………………………………………………………..............................................................................

….………........………………………………………………………………………………..............................................................................
Câu 7 (1,5 điểm)  Em hãy nêu cách tạo thành vữa xi măng?  Vữa xi măng có đặc điểm gì? Vữa xi măng dùng để làm gì?
…………………………………………………………………………………………..............................................................................…………………………………………………………………………………………..............................................................................…………………………………………………………………………………………..............................................................................…………………………………………………………………………………………..................................................................................................................
….........………………………………………………………………………………………..............................................................................

….………........………………………………………………………………………………..............................................................................
Câu 8 (1,5 điểm)  Em hãy viết ba quy tắc bản thân cần thực hiện để phòng tránh bị xâm hại? ….........………………………………………………………………………………………..............................................................................

….………........………………………………………………………………………………..............................................................................
….........………………………………………………………………………………………..............................................................................

….………........………………………………………………………………………………..............................................................................
………………………………………………………………………………..............................................................................………………
Họ và tên GV coi:.................................................................................................................................................................................................
Họ và tên GV chấm, nhận xét :...................................... .........................................................................................................................
Trường Tiểu học Cẩm Thượng

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM  BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I

MÔN  KHOA HỌC LỚP 5 – NĂM HỌC  2017– 2018
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

 Câu 1 (0,5 điểm). Khoanh vào C
 Câu 2 (0,75điểm). Chỉ mũi tên đúng 1 đáp án được 0,25 điểm:    a,   b,   d
Câu 3 (0,75điểm). 1-b;                 2-a ;            3-c
Câu 4 (1điểm): đáp án     a,  c,   d,    i,    k

PHẦN II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 5  (2,5 điểm)   đúng một chỗ điền được 0,5 điểm.
(1) lên, xuống           (2)  đồ dùng,           (3) đầu,          (4) tay,           (5)   ném  
Câu 6. (1,5 điểm) HS trả lời đúng mỗi ý được 0,5 điểm (nếu có câu trả lời khác ngoài đáp án mà đúng, GV vẫn cho điểm tối đa): 
a , Cần làm gì để diệt muỗi trưởng thành?
- phun thuốc diệt muỗi, 

b, Cần làm gì để ngăn chặn không cho muỗi sinh sản?

- Giữ vệ sinh nhà ở và môi trường xung quanh

- Không để ao tù, nước đọng, diệt bọ gậy .....
c. Cần làm gì để ngăn chặn không cho muỗi đốt người?

- có thói quen ngủ màn cả ban ngày lẫn ban đêm
- Bôi kem chống muỗi đốt  ....
Câu 7. (1,5 điểm), đúng mỗi ý được 0,5 điểm
- Cách tạo thành vữa xi măng: xi măng trộn với cát và nước.

- Vữa xi măng có đặc điểm:  khi  khô trở nên cứng, không bị dạn, không thấm nước.

-  Vữa xi măng dùng để : xây nhà, trát tường, trát các bể chứa.
Câu 8. (1,5 điểm)  Em hãy viết ba quy tắc luôn giữ cho bản thân để phòng tránh bị xâm hại?
- HS viết được đúng 1 quy tắc được 0,5 điểm (các quy tắc phù hợp với HS là được) ví dụ:

- không nhận  quà, tiền ... của người khác mà không biết lí do
- không đi theo người lạ

- không đi bộ  một mình vào ban đêm
- không đi một mình trên đường vắng

- không đi nhờ xe của người lạ, .......
* Ghi chú: Nếu bài viết xấu, bẩn, trình bày không khoa học trừ tối đa 1 điểm.

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN KHOA HỌC CUỐI HỌC KỲ I
KHỐI LỚP 5

Năm học: 2017-2018

	Mạch kiến thức, kĩ năng 
	Số câu và số điểm
	Mức 1 
	Mức 2 
	Mức 3 
	Mức 4
	Tổng 

	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	1. Vệ sinh ở tuổi dậy thì.
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	0,75
	
	
	
	
	
	
	

	
	Câu số
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	2 Thực hành nói “không!” đối với các chất gây nghiện
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Câu số
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	3. Dùng thuốc an toàn
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	0,75
	
	
	
	
	
	
	

	
	Câu số
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	4. Phòng bệnh sốt rét, viêm não
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	

	
	Câu số
	
	
	
	
	
	6
	
	
	
	

	5. Phòng tránh bị xâm hại
	Số câu
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	
	
	1,5
	
	

	
	Câu số
	
	
	
	
	
	
	
	8
	
	

	6. Phòng tránh TNGT đường bộ
	Số câu
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	2,5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Câu số
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. Xi măng
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	

	
	Câu số
	
	
	
	
	
	7
	
	
	
	

	8. Cao su
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Câu số
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	Số câu
	1
	1
	2
	
	
	2
	
	1
	
	

	
	Số điểm
	1,0
	2,5
	2,0
	
	
	3,0
	
	1,5
	3,0
	7,0

	
	tỉ lệ
	35%
	20%
	30%
	15%
	30%
	70%


a, Có hướng dẫn của bác sỹ.





c,  Nếu là thuốc bổ, vi-ta-min thì uống thật nhiều.





b, Biết dùng đúng thuốc, đúng cách, đúng liều  lượng





Chỉ nên dùng thuốc khi:





d, Biết hạn sử dụng, nơi sản xuất và tác dụng.
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